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       T˚n ____________________ 
 
 
 
Nh˜n h˜nh vš đặt thšnh cŽu bằng cŸch điền všo chỗ trống những chữ 
cho hợp nghĩa.  Nh˜n theo th˝ dụ sau đŽy: 
 
                                       
    CŸ bự   ăn  cŸ lia thia. 
 
     
            
    Em ph_____ mẹ  xếp ________ v“   mŸy. 
 
 
 
 
     
 
    C“  gŸi _______ điệu  vũ   rất   lạ. 
 
 
     
 
    Chị  em  dẫn  ch____  đi  trong   ______. 
 
 
 

  
 
 úng thợ mộc d•ng  ______  đ‚ng đinh. 
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   Anh  d_____g     th______   khuấy x…p. 
 
    
    
 
   BŸnh  m______  lšm  bằng  _______ m˜. 
 
 
    
    
   C_____  l_____m   b_______   gỗ. 
 
 
 
 
Đặt thšnh cŽu cho h˜nh sau đŽy: 
 
 
 
    _________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _________________________________.  

 

 


